
CÔNG TY CÔ PHẢN 
DAP-VINACHEM

SỐ:2?^/BC-DAP

BẢN CÔNG KHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày /75 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty 

(6 tháng đầu năm 2022)

. .................................Kinhgui;....______________ :______________________
- Úy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế 
Đình Vũ, Cát Hải, Phường Đông Hải 2, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

- Điện thoại: 02253.979368; Fax: 02253.979170;

Email: daphaiphong@gmail.com.
- Vốn điều lệ: 1.461.099.000.000 đòng.

- Mã chứng khoán: DDV.

- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

- về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không.

ỉ. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
(bao gôm cả các Nghị quyêt của Đại hội đông cô đông được thông qua dưới hình thức 
lấy ý kiến bằng văn bản)

STT Số Nghị 
quyết/Quyết định Ngày Nội dung

1 06/NQ-ĐHĐCĐ 20/4/2022

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 
2021; định hướng năm 2022;
- Thông qua BCTC 2021;
- Thông qua Báo cáo của BKS 2021;
- Thông qua Kế hoạch SXKD 2022;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế 
nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động 
củaHĐQT;
- Thông qua các đơn vị kiểm toán BCTC 2022;
- Thông qua báo cáo thù lao 2021 và Tờ trình thù 
lao 2022;
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên 
HĐQT, thành viên BKS.
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II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022):
1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT Thành viên HĐQT

Chức vụ (thành viên 
HĐQT độc lập, 

TVHĐQT khồng điều 
hành)

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên 
HĐQT/HĐQTđộc lập

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1 Ông Nguyễn Tuấn Dũng Chủ tịch HĐQT, 
không điều hành 26/6/2020 -

2 Ông Vũ Văn Bằng Thành viên IĨDQT; 
Tổng giám đốc 26/6/2020 ----T7-S-----=

3 Ông Lê Ngọc Nhân Thành viên HDQT; 
Phó Tổng giám đốc 26/6/2020 -

4 Ông Nguyễn Văn Hạnh Thành viên HĐQT 
không điều hành 26/6/2020 20/4/2022

5 Ông Nguyễn Hồ Hưng Thành viên HĐQT 
không điều hành 20/4/2022 -

6 Bà Nguyễn Thị Mai Thành viên HĐQT 
không điều hành 26/6/2020 -

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT Thành viên HĐQT Số buổi họp 
HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp Lý do không 

tham dự họp

1 Ông Nguyễn Tuấn Dũng 4/4 100%

2 Ông Vũ Văn Bằng 4/4 100%

3 Ông Lê Ngọc Nhân 4/4 100%

4 Ông Nguyễn Văn Hạnh 4/4 100%

5 Ông Nguyễn Hồ Hung 0 Mới được bầu 
bể sung

6 Bà Nguyễn Thị Mai 4/4 100%

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối vói Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị Công ty đã tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác sản 
xuất; bảo dưỡng, củng cố hệ thống máy móc, thiết bị; chuẩn bị tốt nhất nguyên liệu 
chính phục vụ sản xuất; tăng cường tiêu thụ đáp ứng tối đa nhu cầu tiêu dùng trong 
nước; quản trị doanh nghiệp, tiết giảm các chi phí, giảm tiêu hao định mức nguyên 
nhiên vật liệu; tập trung thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo đúng kế hoạch đã đề 
ra.
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Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xem xét, sửa đổi bổ sung 
hệ thống Quy chế quản lý nội bộ và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 
xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy 
chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT phù hợp với các quy 
định cua Luật so 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022.

Các mặt hoạt động SXKD, phương án quản trị chi phí, giá thành, giá bán sản 
phẩm của Công ty luôn được HĐQT chỉ đạo, giám sát chặt chẽ, tổ chức các cuộc họp 
định kỳ hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để tháo gỡ kịp thời các 
vướng mắc phát sinh đặc biệt là công tác tiêu thụ sản phẩm, mua sắm nguyên liệu, sửa 
chữa thiết bị, đầu tư xây dựng và sửa đổi, bổ sung hệ thống thang bảng lương, phương 
áíi chuyển xếp lương cho người lao động và các nội dung công việc thuộc thẩm quyền 
củaHĐQT Công ty.

' Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban điều hành và các cán bộ
quản lý khác trong việc thực hiện theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các 
quy chế quản lý nội bộ và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong việc 
điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty; giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị 
của Ban điều hành.

Hội đồng quản trị đã xem xét, cho ý kiến về việc bổ nhiệm lại 05 nhân sự Trưởng 
phòng, Giám đốc Nhà máy.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Hội đồng quản trị không có tiểu ban trực thuộc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ thông 

qua

I Các Nghị 
quyết:

1 01/NQ-DAP 26/01/2022 Kết quả phiên họp thứ 01-2022 của 
HĐQT 100%

2 02/NQ-DAP 24/02/2022

Thông qua thời gian dự kiến, địa điểm 
họp và ngày đăng kí cuối cùng để lập 
danh sách cổ đông Đại hội đồng cổ đông 100%
2022

3 03/NQ-DAP 24/03/2022
Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp 
đảm bảo tại ngân hàng TMCP BIDV - CN 
Lạch Tray

100%

4 04/NQ-DAP 25/03/2022
Thông qua chương trình, nội dung và các 
hồ sơ, tài liệu trình Đại hội cổ đông 
thường niên năm 2022

100%

5 05/NQ-DAP 05/04/2022
Thông qua sửa đổi, bổ sung các hồ sơ, tài 
liệu trình Đại hội cổ đông thường niên 
năm 2022

100%
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STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ thông 

qua

6 05A/NQ-DAP 15/04/2022
Mở hạn mức tín dụng và ủy quyền Người 
đại diện giao dịch tại Ngân hàng TMCP 
An Bình

100%

7 07/NQ-DAP 09/05/2022 Kết quả SXKD, ĐTXD quý 1/2022 và kế 
hoạch SXKD, ĐTXD quy 11/2022 100%

8 08/NQ-DAP 09/05/2022

Mở hạn mức tín dụng và ủy quyền người 
đại diện giao dịch tại Ngân hàng Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn - Chi 
nhánh Đông Hải Phòng.

100%

IT
Các Quyết 
định:

1 02/QĐ-DAP 04/01/2022 Thành lập tổ thẩm định mua sắm vật tư, 
phụ tùng, thiết bị của công ty 100%

2 104/QĐ-DAP 04/01/2022 Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua vỏ bao 
phân DAP 100%

3 114/QĐ-DAP 18/01/2022 Phô duyệt điều chỉnh gỉá góỉ thầu trong 
kế hoạch đấu thầu mua vỏ hạt điều 100%

4 117/QĐ-DAP 26/01/2022 Phê duyệt kể hoạch sử dụng lao động 
năm 2022 100%

5 118/QĐ-DAP 26/01/2022 Phê duyệt kế hoạch chi phí quảng cáo và 
công tác thị trường năm 2022 100%

6 119/QĐ-DAP 26/01/2022 Ke hoạch sửa chữa lớn năm 2022 của 
công ty 100%

7 120/QĐ-DAP 26/01/2022 Phê duyệt định mức tiêu hao một số 
nguyên nhiên liệu, năng Ịựợng chính 100%

8 121/QĐ-DAP 26/01/2022 Ke hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 của 
công ty 100%

9 122/QĐ-DAP 26/01/2022 Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I 
năm 2022 100%

10 123/QĐ-DAP 26/01/2022 Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua quặng 
apatit (nghiền và tuyển) năm 2022 100%

11 124/QĐ-DAP 26/01/2022

Phê duyệt đề cương, dự toán và kế hoạch 
LCNT giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: 
“Đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao 
chất lượng axit phosphoric và sản xuất 
phân bón MAP công suất 60.000 
tấn/năm”.

100%

12 127/QĐ-DAP 28/01/2022 Chuyển xếp lương Chủ tịch Công đoàn 100%

13 134/QĐ-DAP 08/02/2022 Phê duyệt kế hoạch đấu thầu thiết bị trao 
đổi nhiệt E0221 100%
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STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ thông 

qua

14 138/QĐ-DAP 21/02/2022 Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu “Tư 
vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi” 100%

15 139/QĐ-DAP 22/02/2022 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật "Đầu 
tư mua sắm xe 7 chỗ" 100%

16 141/QĐ-DAP 22/02/2022
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
tạo màu đen, màu xanh và phủ bọc, khử 100%
bọt cho sản phẩm DAP

.—1-7- M2/QĐ-UAP O1/Ơ3/2O22 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
mua lưu huỳnh phục vụ sản xuất - -1-00°/^ - -

18 143/QD-DAP 03/03/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
mua axit H2SO4 100%

19 148/QĐ-DAP 08/03/2022 Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu mua NH3 100%

20 151/QĐ-DAP 09/03/2022 Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 
2021 của Công ty 100%

100%21 154/QĐ-DAP 11/03/2022 Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu mua lưu huỳnh

22 164A/QĐ-DAP 22/03/2022
Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và 
KH LCNT dự án: “Đầu tư mua sắm xe ô 
tô 7 chỗ, 2 cầu” của Công ty DAP

100%

23 170/QĐ-DAP 05/04/2022 Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông 100%

24 207/QĐ-DAP 09/05/2022 Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 
II năm 2022 của công ty 100%

25 208/QĐ-DAP 09/05/2022 Phê duyệt điều chỉnh định mức tiêu hao 
một số nguyên nhiên vật liệu năm 2022 100%

26 212/QĐ-DAP 09/05/2022

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch LCNT 
giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Đầu tư 
chiều sâu công nghệ, nâng cao chất 
lượng axit phosphoric và sản xuất phân 
bón MAP công suất 60.000 tấn/năm”

100%

27 214/QĐ-DAP 17/05/2022 Cử cán bộ đi công tác nước ngoài ông 
Vũ Văn Bằng 100%

28 227/QĐ-DAP 25/05/2022 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua 
lưu huỳnh phục vụ sản xuất 100%

29 229A/QĐ-DAP 26/05/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
gói mua phụ tùng bơm kim loại 100%

30 233/QĐ-DAP 30/05/2022 Ban hành hệ thống thang bảng lương và 
phụ cấp lương của công ty DAP 100%

31 233A/QĐ-DAP 01/06/2022
Phê duyệt kết quả chào hàng “Cung cấp 
dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính 6 
tháng đầu năm 2022”

100%

5



•W STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ thông 

qua

32 246/QĐ/DAP 06/06/2022 Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu mua lưu huỳnh. 100%

33 250/QĐ-DAP 14/06/2022

Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng 
yêu cầu về kỹ thuật gói thầu: “Tư vấn 
lập báo cáo nghiên cứu khả thi” dự án 
“Đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao 100%
chât lượng axit phosphoric và sản xuât 
phân bón MAP công suất 60.000 
tấn/năm”

ũ'ỄỊ-.»-

H

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầu/không còn 
là thành viên BKS Trình độ chuyên môn

1 Ông Hà Trung Kiên Trưởng Ban 
Kiểm soát 26/6/2020

Cử nhân kinh tế, Cử 
nhân Quản trị Tài chính 

- Kế toán

2 Bà Nguyễn Thị Xuân 
Quyên

Thành viên 
Ban Kiểm 

soát
26/6/2020 Cử nhân kinh tế

3 Bà Vương Thị Hải Yến
Thành viên 
Ban Kiểm 

soát

Bắt đầu: 26/6/2020;
Miễn nhiệm: 20/4/2022 Cử nhân kinh tế

4 Ông Lương Thành 
Trung

Thành viên 
Ban Kiểm 

soát
20/4/2022 Đại học

2. Cuộc họp của BKS:

STT Thành viên BKS Số buổi họp 
tham dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

Tỷ lệ biểu 
quyết

Lý do không tham dự 
họp

1 Ông Hà Trung Kiên 01 100% 100%

2 Bà Nguyễn Thị Xuân 
Quyên 01 100% 100%

3 Bà Vương Thị Hải Yến 01 100% 100%

4 Ông Lương Thành Trung 0 - - Mới được bầu bổ sung

3. Hoạt động giám sát của BKS:

Ban Kiểm soát đã kiến nghị HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục hoàn thiện, ban 
hành các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty gồm một số quy chế ban hành lại phù họp 
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với quy định của Nhà nước.
Các văn bản gửi cho HĐQT Công ty và các nghị quyết, quyết nghị của HĐQT đều 

được gửi đến Ban Kiểm soát đầy đủ, kịp thời; các Văn bản lấy ý kiến các thành viên 
HĐQT đều được gửi đến Ban Kiểm soát cùng thời điểm gửi cho các thành viên HĐQT.

Ban Kiểm soát thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban Tổng Giám đốc điều hành 
theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết nghị của HĐQT; Điều lệ, 
các quy định khác của Công ty và pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo mọi hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được mục tiêu đề ra.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ ý kiến khiếu 
nại hay to cáo bằng văn bàn nào của cảc cổ dông.

4. Sự phối họp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng 
Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát với tư cách là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức quản lý của Công 
ty, làm việc theo nguyên tắc bình đẳng, độc lập nhưng luôn luôn phối họp chặt chẽ với 
HĐQT, được HĐQT hỗ trợ trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình nên các nhiệm 
vụ của Ban Kiểm soát đều hoàn thành.

Ban kiểm soát được mời và tham dự tất cả các cuộc họp định kỳ của HĐQT trong 
6 tháng đầu năm 2022. Ban kiểm soát đã trực tiếp đóng góp các ý kiến tại các cuộc họp 
và bằng văn bản, báo cáo khi có văn bản xin ý kiến của HĐQT.

Trong quá trình làm việc với Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý 
khác Ban Kiểm soát luôn giữ vững tính độc lập, khách quan và đã nhận được sự họp tác 
chặt chẽ trên tinh thần vì lợi ích chung của Công ty.

Các Nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính quý được gửi đầy đủ và kịp thời cho 
Ban kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.

IV. Ban điều hành:

STT Thành viên Ban điều 
hành

Ngày tháng năm 
sinh Trình dộ chuyên môn

Ngày bổ nhiệm/ miễn 
nhiệm thành viên Ban 

điều hành

1 Ông Vũ Văn Bằng
Bổ nhiệm giữ chức vụ 
Tổng giám đốc ngày 

15/12/2020

2 Ông Bùi Đăng Duẩn
Bổ nhiệm lại Phó 

Tổng giám đốc ngày 
10/02/2020

3 Ông Lê Ngọc Nhân
Bổ nhiệm giữ chức vụ 

Phó Tổng giám đốc 
ngày 23/3/2020

4 Ông Nguyễn Ngọc Sơn
Bổ nhiệm giữ chức vụ 

Phó Tổng giám đốc 
ngày 11/6/2021
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V. Kế toán trưởng/ Phụ trách Kế toán:

Họ và tên Ngày tháng năm 
sinh

Trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ

Ngày bổ nhiệm/ miễn 
nhiệm

Bà Lê Thị Hiền 01/01/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 
Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo 
quy dịnh vê quán trị công ty: Có tham gia cuộc Hội thảo về quản trị cồng ty và công bố 
thông tin do ủy ban chứng khoán Việt Nam tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của 
người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Chi tiết tại Phụ lục kèm theo

2. Giao dịch giữa công ty vói người có liên quan của công ty; hoặc giữa công 
ty vói cổ đông lớn, ngưòi nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Chỉ tiết tại Phụ lục kèm theo

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ 
vói công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Chi tiết tại Phụ lục kèm theo

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công lỵ mà thành viên HĐQT, thành viến Ban 
Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập 
hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại 
đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên 
HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên 
HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành:

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc 
phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và 
người quản lý khác:

Chỉ tiết tại Phụ lục kèm theo

VIII . Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của ngưòi nội 
bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
Chi tiết tại Phụ lục kèm theo
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2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Chỉ tiêt tạỉ Phụ lục kèm theo

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC, TK.
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PHỤ LỤC BÁO CÁq QUẢN TRỊ CÔNG TY 
6 tháng đầu năm 2022

(Kèm theo Bảo cáo sổ ÍS^/BC-DAP ngày/ị0) thang-f- năm 2022)

VII. DANH SÁCH VÈ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 
CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:

1. Danh sách về ngưòi có liên quan của Công ty:

STT Họ tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại công 
ty (nếu có)

Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, 
nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty

1 Nguyễn Tuấn Dũng Chủ tịch HĐQT 26/6/2020 - Người nội 
bộ

1.1 Nguyễn Văn Oanh Không 26/6/2020 -

1.2 Đỗ Duy Phi Không 01/01/2021 - Luật CK 
2019

1.3 Nguyễn Thị Thanh Hà Không 01/01/2021 - Luật CK 
2019

1.4 Đỗ Quỳnh Nga Không 26/6/2020 -

1.5 Nguyễn Đỗ Khôi 
Nguyên Không 26/6/2020 -

1.6 Nguyễn Đỗ Hạnh Quyên Không 26/6/2020 -

2 Vũ Văn Bằng TV HĐQT;
TGĐ Công ty 01/01/2015 - Người nội 

bộ

2.1 Vũ Văn Kỉnh Không 01/01/2015
S

-

2.2 Hà Thị Láng Không 01/01/2015 -
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2.3 Đoàn Thị Minh Thúy Không 01/01/2015 -

2.4 Vũ Tiến Thắng Không 01/01/2015 -

2.5 Vũ Minh Thu Không 01/01/2015 -

2.6 Vũ Tiến Lữ Không 01/01/2021 -
Luật CK 

2019

2.7 Vũ Thị Hằng Không 01/01/2015 -

2.8 Vũ Thị Hoa Không 01/01/2015 -

2.9 Đặng Thị Hoa Phó phòng
KTTC 01/01/2021 -

Luật CK 
2019

2.10 Lê Duy Sinh Không 01/01/2021 -
Luật CK 

2019

2.11 Hoàng Tiến Dũng Không 01/01/2021 -
Luật CK 

2019

3 Lê Ngọc Nhân
Thành viên
HĐQT; Phó 
Tổng giám đốc

23/3/2020 -

Người nội 
bộ

3.1 Nguyễn Thị Lới Không 23/3/2020 -

3.2 Đồng Thị Thu Làn Không 23/3/2020 -

3.3 Lê Kim Chi Không 23/3/2020 -

3.4 Lê Ngọc Khánh Không 23/3/2020 -

11



3.5 Lê Thị Minh Tú Không 23/3/2020 -

3.6 Phạm Văn Kiên Không 01/01/2021 -
Luật CK 

2019

3.7 Đồng Văn Chung Không 01/01/2021 -
Luật CK 

2019

3.8 Nguyễn Thị Xung Không 01/01/2021 -
Luật CK 

2019

3.9 Công tỵ TNHH Hóa chất 
và Thiết bị Kim Khánh - 23/3/2020 -

4 Nguyễn Thị Mai Thành viên
HĐQT 26/6/2020 -

Người nội 
bộ

4.1 Ngô Thị Kết Không 26/6/2020 -

4.2 Nguyễn Mai Anh Không 26/6/2320 -

4.3 Nguyễn Cát Phương Không 26/6/2320 -

4.4 Nguyễn Hồng Minh Không : 26/6/2320 ỉ -

4.5 Nguyễn Hồng Đoàn Không Ị 26/6/2920
-

4.6 Nguyễn Thị Hoa Không 1 26/6/2320
-

4.7 Nguyễn Bá Nghĩa Không 01/01/2021 -
Luật CK 

2019

4.8 Nguyễn Thanh Dung Không
f

01/01/2021 -
Luật CK 

2019

4.9 Lương Văn Bắc Không 01/01/2021 -
Luật CK 

2019
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5 Nguyễn Hồ Hưng Thành viên
HĐQT 20/4/2022 - Người nội 

bộ

5.1 Nguyễn Hồ Phương Không 20/4/2022 -

5.2 Nguyễn Thị Lợi Không 20/4/2022 -

5.3 Nguyễn Ngọc Lan Không 20/4/2022 -

5.4 Nguyễn Hồ Phi Hảo Không 20/4/2022 -

5.5 Nguyễn Hồ Tâm Huy Không 20/4/2022 -

5.6 Nguyễn Hồ Tuấn Kiệt Không 20/4/2022 -

5.7 Công ty CP chứng khoán 
APG - 20/4/2022 -

6 Bùi Đăng Duẩn Phó Tổng giám 
đốc 01/01/2015 - Người nội 

bộ

6.1 Phạm Thị Ưng Không 01/01/2015 -

6.2 Nguyễn Xuân Mai Không 01/01/2021 - Luật CK 
2019

6.3 Lê Thị Hằng Không 01/01/2021 - Luật CK 
2019

6.4 Nguyễn Thị Minh Đức Không 01/01/2015 -

6.5 Bùi Đăng Huy Không 01/01/2015 -

6.6 Bùi Đăng Minh Hiếu Không 01/01/2015 -

6.7 Bùi Thị Thược Không 01/01/2015 -
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6.8 Bùi Đăng Dinh Không 01/01/2015 -

6.9 Vũ Thị Liên Không 01/01/2021 -
Luật CK 

2019

6.10 Bùi Thị Thoa Không 01/01/2015 -

6.11 Nguyễn Quang Tiến Không 01/01/2021 -
Luật CK 

2019

7 Nguyễn Ngọc So*n Phó Tổng giám 
đốc 11/6/2021 -

Người nội 
bộ

7.1 Nguyễn Giang San Không 11/6/2021 -

7.2 Đinh Thị Hạt Không 11/6/2021 -

7.3 Phạm Văn Lãm Không 11/6/2021 -

7.4 Nguyễn Thị Tỉnh Không 11/6/2021 -

7.5 Phạm Thị Phương Thảo Nhân viên Ke 
toán 11/6/2021 -

7.6 Nguyễn Nam Phong Không 11/6/2021 -

7.7 Nguyễn Minh Quang Không 11/6/2021 -

7.8 Nguyễn Ngọc Hà Không 11/6/2021 -

7.9 Nguyễn Ngọc Bích Không ' 11/6/2021
-

7.10 Lê Thị Thu Hương Không 11/6/2021 -

7.11 Đặng Văn út Không 11/6/2021 -
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8 Hà Trung Kiên Trưởng Ban 
Kiểm soát 26/6/2020 -

Người nội 
bộ

8.1 Hà Minh Kiêu Không 26/6/2020 -

8.2 Trần Thị Sang Không 26/6/2020 -

8.3 Phạm Thị Thu Trang Không 26/6/2020 -

8.4 Hà Thị Thanh Ngọc Không 26/6/2020 -

8.5 Hà Quang Minh Không 26/6/2020 -

8.6 Phạm Văn Chiến Không 01/01/2021 -
Luật CK 

2019

8.7 Chu Thị Hảo Không 01/01/2021 -
Luật CK 

2019

8.8 Hà Minh Quyết Không 26/6/2020 -

8.9 Nguyễn Thị Quỳnh Không 01/01/2021 -
Luật CK 

2019

9 Nguyễn Thị Xuân 
Quyên

Thành viên Ban 
Kiểm soát 01/01/2015 -

Người nội 
bộ

9.1 Dương Mạnh Tiến Không 01/01/2015 -

9.2 Dương Xuân Quỳnh Anh Không 01/01/2015 -

9.3 Dưong Huy Hoàng Không 01/01/2015 -

9.4 Phạm Thị Thiếm Không 01/01/2015 -

9.5 Đặng Thị Ngôn Không 01/01/2021 -
Luật CK 

2019
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9.6 Nguyễn Thị Xuân Thúy Không 01/01/2015 -

9.7 Nguyễn Duy Đạt Không 01/01/2015 -

9.8 Giang Thanh Long Không 01/01/2021 - Luật CK 
2019

9.9 Tưởng Kim Phụng Không 01/01/2021 - Luật CK 
2019

10 Lưong Thành Trung Thành viên Ban 
Kiểm soát 20/4/2022 - Người nội 

bộ

10.1 Lê Thị Huệ Không 20/4/2022 -

10.2 Vũ Xuân Kỷ Không 20/4/2022 -

103 Phạm Thị Thơ Không 20/4/2322 -

10.4 Vũ Thị Hương Trà Không 20/4/2322 -

10.5 Lương Vũ Hà Không 20/4/2322 -

10.6 Lương Vũ Sơn Không 20/4/2322 -

10.7 Lương Thị Thúy Dịu Không 20/4/2322 -

10.8 Trần Tiến Tùng Không 20/4/2322 -

10.9 Lương Thị Thu Thủy Không 20/4/2322 -

10.10 Công ty CP chứng khoán 
APG - 20/4/2322 -

11 Lê Thị Hiền Trưởng phòng Kế 
toán tài chính 01/01/2017 - Người nội 

bộ
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11.1 Mạc Thị Thế Không 01/01/2017 -

11.2 Lê Khôi Nguyên Không
•

01/01/2017 -

11.3 Lê Thị Lan Anh Không 01/01/2017 -

11.4 Lê Thị Thu Hương Không 01/01/2017 -

11.5 Hoàng Nam Phong Không 01/01/2021 -
Luật CK 

2019

11.6 Nguyễn Thế Anh Không 01/01/2021 -
Luật CK 

2019

12 Nguyễn Hoàng Trung
Thư ký Công ty; 
Người được ủy 
quyền CBTT

01/01/2015 -
Người nội 

bộ

12.1 Nguyễn Thùy Liên Phó phòng 
TCHC 01/01/2015 -

12.2 Nguyễn Ngọc Hiếu - 01/01/2015 -

12.3 Nguyễn Ngân Hà - 01/01/2015 -

12.4 Nguyễn Ngọc Dũng Không 01/01/2015 -

12.5 Hoàng Thị Hằng Không 01/01/2015 -

12.6 Nguyễn Xuân Đan Không 01/01/2021 -
Luật CK 

2019

12.7 Hoàng Thái Kiều Không 01/01/2021 -
Luật CK

2019

12.8 Nguyễn Ngọc Huy Không 01/01/2015 -

12.9 Nguyễn Ngọc Tuấn Không 01/01/2015 -

12.10 Đỗ Thùy Linh Không 01/01/2021 -
Luật CK 

2019

12.11 Trần Mai Trang Không 01/01/2021 -
Luật CK 

2019
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2. Giao dịch giữa công ty vói người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty vói cổ đông lớn, người nội bộ, ngưòi có liên quan của 
ngưòi nội bộ:

STT Tên tổ chức/cá nhân Mối quan hệ liên quan với 
công ty

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/ Đia 
chỉ liên hệ

Thời điểm 
giao dịch 

với công ty

Số NghỊ quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua

Nội dung, số 
lượng, tổng giá 

trị giao dịch

Ghi 
chú

Không Không Không Không Không Không Không

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của ngưòi nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:

Stt Người thực hiện 
giao dịch

Quan hệ với 
người nội bộ

Chức vụ tại 
CTNỶ ’

Số CMND/HỘ 
chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp
Địa chỉ

Tên công ty con, 
công ty do 
CTNYnam 

quyền kiểm soát

Thời điểm giao 
dịch

Nội dung, số 
lượng, tổng giá trị 

giao dịch
Ghi chú

Không Không Không Không Không Không Không Không

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa Công ty CP DAP-Vinachem với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiếm soit. Tống Giám đốc và người quản 
lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại 
đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Không.

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiẳn soát, Tổng Giám đốc và người 
quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành:

Không.
4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban 
Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác:

I 
Không.

ị
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VIII. GIAO DỊCH CỎ PHIÉU CỦA NGƯỜI NỘI Bộ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI Bộ (6 tháng đàu năm 2022): 
I

(Nội dung căn cứ theo thông tin của người nội bộ và người có liên quan cung cấp)

1. Danh sách ngưòi nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT Họ tên
Tài khoản 
giao dịch 

chửng khoán
Chức vụ tại công 

ty (nếu có)
Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp Địa chỉ liên hệ
SỐ cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ

Ghi chú

1 Nguyễn Tuấn Dũng Chủ tịch HĐQT 0 0%

Không kể số 
cổ phiếu đại 
diện sở hữu 
nhà nước

1.1 Nguyễn Văn Oanh Không 135.800 0,093%

1.2 Đỗ Duy Phi Không 0 0%

1.3 Nguyễn Thị Thanh Hà Không 0 0%

1.4 Đỗ Quỳnh Nga Không 0 0%

1.5 Nguyễn Đỗ Khôi 
Nguyên Không 0 0%

1.6 Nguyễn Đỗ Hạnh Quyên Không 0 0%

2 Vũ Văn Bằng
Thành viên 
HĐỌT; TGĐ 
Công ty

Ị 2.100 0,0014%

Không kể số 
cổ phiếu đại 
diện sở hữu 
nhà nước

2.1 Vũ Văn Kỉnh Không 0 0%

2.2 Hà Thị Láng Không
1

0 0%
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2.3 Đoàn Thị Minh Thúy Không 2.100 0,0014%

2.4 Vũ Tiến Thắng Không 0 0%

2.5 Vũ Minh Thu Không 0 0%

2.6 Vũ Tiến Lữ Không 0 0%

2.7 Vũ Thị Hằng Không 0 0%

2.8 Vũ Thị Hoa Không 0 0%

2.9 Đặng Thị Hoa Phó phòng
KTTC 5.000 0,003%

2.10 Lê Duy Sinh Không 0 0%

2.11 Hoàng Tiến Dũng Không
1

0 0%

3 Lê Ngọc Nhân
Thành viên 
HĐQT; Phó 
Tổng giám đốc

600 0,0004%

Không kể số 
cổ phiếu đại 
diện sở hữu 
nhà nước

3.1 Nguyễn Thị Lới Không 0 0

3.2 Đồng Thị Thu Làn Không • 0 0
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3.3 Lê Kim Chi Không 0 0

3.4 Lê Ngọc Khánh Không 0 0

3.5 Lê Thị Minh Tú Không 0 0

3.6 Phạm Văn Kiên Không 0 0

3.7 Đồng Văn Chung Không 0 0

3.8 Nguyễn Thị Xung Không 0 0

3.9 Công tỵ TNHH Hóa chất 
và Thiết bị Kim Khánh - 0 0

4 Nguyễn Thị Mai Thành viên
HĐQT 15.900 0,011%

4.1 Ngô Thị Kết Không 0 0

4.2 Nguyễn Mai Anh Không 0 0

4.3 Nguyễn Cát Phương Không 0 0

4.4 Nguyễn Hồng Minh Không 0 0
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4.5 Nguyễn Hồng Đoàn Không 0 0

4.6 Nguyễn Thị Hoa Không 0 0

4.7 Nguyễn Bá Nghĩa Không 0 0

4.8 Nguyễn Thanh Dung Không 0 0

4.9 Lương Văn Bắc Không 0 0

5 Nguyễn Hồ Hưng Thành viên
HĐQT 0 0%

5.1 Nguyễn Hồ Phương Không 0 0%

5.2 Nguyễn Thị Lợi Không 0 0%

5.3 Nguyễn Ngọc Lan Không 0 0%

5.4 Nguyễn Hồ Phi Hảo Không 0 0%

5.5 Nguyễn Hồ Tâm Huy Không 0 0%

5.6 Nguyễn Hồ Tuấn Kiệt Không 0 0%

5.7 Công ty CP chứng khoán 
APG ' - 7.871.400 5,39%

6 Bùi Đăng Duan Phó Tổng giám 
đốc 4.700 0,003%

6.1 Phạm Thị Ưng Không - - Người có liên 
quan chưa
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6.2 Nguyễn Xuân Mai Không - -
cung cấp 

thông tin số cổ 
phiếu sở hữu

6.3 Lê Thị Hằng Không - -

6.4 Nguyễn Thị Minh Đức Không - -

6.5 Bùi Đãng Huy Không - -

6.6 Bùi Đăng Minh Hiếu Không - -

6.7 Bùi Thị Thược Không - -

6.8 Bùi Đăng Dinh Không - -

6.9 Vũ Thị Liên Không - -

6.10 Bùi Thị Thoa Không - -

6.11 Nguyễn Quang Tiến Không - -

7 Nguyễn Ngọc Sơn Phó Tổng giám 
đốc 0 0

7.1 Nguyễn Giang San Không 1 0 0

7.2 Đinh Thị Hạt Không 0 0

7.3 Phạm Văn Lãm Không 1 
Ị 0 0

7.4 Nguyễn Thị Tỉnh Không 0 0
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7.5 Phạm Thị Phương Thảo Nhân viên Kế 
toán 0 0

7.6 Nguyễn Nam Phong Không 0 0

7.7 Nguyễn Minh Quang Không 0 0

7.8 Nguyễn Ngọc Hà Không 0 0

7.9 Nguyễn Ngọc Bích Không 0 0

7.10 Lê Thị Thu Hương Không 0 0

7.11 Đặng Văn Út Không Ị ■ 0 0

8 Hà Trung Kiên Trướng Ban 
Kiểm soát 0 0%

8.1 Hà Minh Kiêu Không 0 0%

8.2 Trần Thị Sang Khồng 0 0%

8.3 Phạm Thị Thu Trang Không 0 0%

8.4 Hà Thị Thanh Ngọc Không 0 0%

8.5 Hà Quang Minh Không
1 0 0%

8.6 Phạm Văn Chiến Không i 0 0%

8.7 Chu Thị Hảo Không 0 0%
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8.8 Hà Minh Quyết Không 0 0%

8.9 Nguyễn Thị Quỳnh Không 0 0%

9 Nguyễn Thị Xuân 
Quyên 005C110116 Thành viên Ban 

Kiểm soát 0 0%-

9.1 Dương Mạnh Tiến 0Ũ5C123628 Không 0 0%

9.2 Dương Xuân Quỳnh Anh Không 0 0%

9.3 Dương Huy Hoàng Không 0 0%

9.4 Phạm Thị Thiếm Không 0 0%

9.5 Đặng Thị Ngôn Không 0 0%

9.6 Nguyễn Thị Xuân Thúy Không 0 0%

9.7 Nguyễn Duy Đạt Không 0 0%

9.8 Giang Thanh Long Không 0 0%

9.9 Tưởng Kim Phụng Không 0 0%

10 Lương Thành Trung Thành viên Ban 
Kiểm soát 1

0 0%

10.1 Lê Thị Huệ Không 0 0%

10.2 Vũ Xuân Kỷ Không 0 0%
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10.3 Phạm Thị Thơ Không 0 0%

10.4 Vũ Thị Hương Trà Không 0 0%

10.5 Lương Vũ Hà Không 0 0%

10.6 Lương Vũ Sơn Không 0 0%

10.7 Lương Thị Thúy Dịu Không 0 0%

10.8 Trần Tiến Tùng Không 0 0%

10.9 Lương Thị Thu Thủy Không 0 0%

10.10 Công ty CP chứng khoán 
APG ’ 067P000001 7.871.400 5,39%

11 Lê Thị Hiền
Trưởng phòng 
Kế toán tài 
chính

0 0%

11.1 Mạc Thị Thế Không 0 0%

11.2 Lê Khôi Nguyên Không 0 0%

11.3 Lê Thị Lan Anh Không 0 0%

11.4 Lê Thị Thu Hương Không 0 0%

11.5 Hoàng Nam Phong Không 0 0%

11.6 Nguyễn Thế Anh Không 0 0%
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12 Nguyễn Hoàng Trung
Thư ký Công ty; 
Ngưòi được ủy 
quyền CBTT

5.000 0,003%

12.1 Nguyễn Thùy Liên G03C4O4849 Phó phòng 
TCHC 0 0%

12.2 Nguyễn Ngọc Hiếu - 0 0%

12.3 Nguyễn Ngân Hà - - 0 0%

12.4 Nguyễn Ngọc Dũng Không 0 0%

12.5 Hoàng Thị Hằng Không 0 0%

12.6 Nguyễn Xuân Đan Không 0 0%

12.7 Hoàng Thái Kiều Không 0 0%

12.8 Nguyễn Ngọc Huy Không 0 0%

12.9 Nguyễn Ngọc Tuấn - Không 0 0%

12.10 Đỗ Thùy Linh Không 0 0%

12.11 Trần Mai Trang - Không 0 0%
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2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối vói cổ phiếu của công ty:

STT Người thực hiện giao 
dịch Quan hệ với người nội bộ

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý do tăng, giảm 
(mua, bán, chuyển 

đổi, thưởng...)Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ

1 Nguyễn Văn Oanh Nguyễn Tuấn Dũng 19.900 0,0136% 135.800 0,093% Tăng do mua

2 Công ty cổ phần chứng 
khoán APG Nguyễn Hồ Hưng 7.871.400 5,39% 8.034.100 5,5% Tăng do mua

3 Nguyễn Hồ Phuong Nguyễn Hồ Hưng 263.500 0,18% 0 0% Giảm do bán

4 Nguyễn Thị Lợi Nguyễn Hồ Hưng 201.900 0,14% 0 0% Giảm do bán

5 Nguyễn Thị Mai Nguyễn Thị Mai 0 0% 15.900 0,011% Tăng do mua

6 Nguyễn Hoàng Trung Nguyễn Hoàng Trung 0 0% 5.000 0,003% Tăng do mua
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